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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại


	Kính gửi:
	Chính phủ


Thực hiện Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7; Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019, trong đó giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (sau đây viết gọn là dự thảo Nghị định). Bộ Công an kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Luật Thi hành án hình sự năm 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp Việt Nam, các nội dung về thi hành án hình sự và cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại đã được luật hóa. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của pháp nhân thương mại là nội dung mới, rất phức tạp, nên rất khó để quy định chi tiết ngay trong Luật. Chính vì vậy, để bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp cũng như tính khả thi trong điều kiện thực tế ở Việt Nam, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 mới chỉ dừng lại ở việc quy định các nội dung có tính định khung, xác định nguyên tắc của việc cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại. Đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại chấp hành án tại khoản 3 Điều 163 của Luật. 
Như vậy, để có thể tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại trên thực tế, hiện nay còn rất nhiều các vấn đề về: Trình tự, thủ tục; biện pháp thực hiện; trường hợp áp dụng; căn cứ áp dụng; chi phí thực thiện; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan cần được nghiên cứu, xây dựng thành các quy định cụ thể.
Do đó, để giải quyết các vấn đề nêu trên, việc nghiên cứu xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại để trình Chính phủ xem xét, ban hành là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
2.1. Mục đích xây dựng nghị định

Việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành Nghị định giúp Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng pháp luật về thi hành án hình sự mà Luật đã giao. Đồng thời góp phần tạo cơ sở pháp lý cụ thể, đầy đủ cho các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại nói chung, cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại nói riêng. 
2.2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định
- Việc xây dựng nội dung các quy định trong Nghị định phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi hành án hình sự, tuân thủ đúng quy trình, bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp; 

- Các quy định trong Nghị định phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hệ thống pháp luật hiện hành;

- Các quy định trong Nghị định cần bảo đảm cụ thể, rõ ràng để dễ triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Luật Thi hành án hình sự năm 2019, đáp ứng yêu cầu thi hành án hình sự.
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH

3.1. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định
- Pháp nhân thương mại không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án.
- Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu (sau đây gọi là cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền), cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thi hành cưỡng chế.
3.2. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định

Nghị định này quy định về nguyên tắc, biện pháp, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 158 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đối với pháp nhân thương mại chấp hành án và bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHÍNH SÁCH TRONG NGHỊ ĐỊNH


4.1. Mục tiêu của chính sách trong Nghị định

Các chính sách được xây dựng trong Nghị định hướng tới mục tiêu bảo đảm tất cả các bản án hình sự có hiệu lực của tòa án đối với pháp nhân thương mại phải được thực thi nghiêm chỉnh trong thực tế. Qua đó, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật hình sự nói riêng, pháp luật Việt Nam nói chung.

4.2. Nội dung của chính sách trong Nghị định


Dự thảo Nghị định gồm 4 chương 38 điều, cụ thể như sau:

- Chương I. Quy định chung, gồm 08 điều (từ Điều 1 đến Điều 8) quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc áp dụng; các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; lập biên bản việc chấp hành án trên thực tế của pháp nhân thương mại; gửi Quyết định cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; triệu tập, thông báo việc thi hành quyết định cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế.

- Chương II. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế gồm 03 mục, 24 điều (từ Điều 9 đến Điều 32)
+ Mục 1: Phong tỏa tài khoản, gồm 07 điều (từ Điều 9 đến Điều 15), quy định về: Căn cứ ra quyết định phong tỏa tài khoản; trường hợp áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản; xác minh thông tin về tài khoản của pháp nhân thương mại bị cưỡng chế; ra Quyết định và gửi Quyết định phong tỏa tài khoản; trách nhiệm của tổ chức tín dụng nơi pháp nhân thương mại có tài khoản; khấu trừ tiền trong tài khoản; xử lý cổ phiếu trong tài khoản chứng khoán; hủy Quyết định phong tỏa tài khoản.

+ Mục 2: Kê biên tài sản, gồm 11 điều (từ Điều 16 đến Điều 26), quy định về: Căn cứ ra Quyết định kê biên tài sản; trường hợp áp dụng biện pháp kê biên tài sản; xác minh thông tin về tài sản của pháp nhân thương mại; ra Quyết định và gửi Quyết định kê biên tài sản; tổ chức thi hành cưỡng chế kê biên tài sản; biên bản kê biên tài sản; giao bảo quản tài sản kê biên; định giá tài sản kê biên; chuyển giao tài sản đã kê biên để bán đấu giá; chuyển giao quyền sở hữu tài sản.
+ Mục 3: Tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu của pháp nhân thương mại gồm 05 điều (từ Điều 27 đến Điều 32), quy định về: Căn cứ ra Quyết định tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu; trường hợp áp dụng biện pháp tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu; ra Quyết định và gửi Quyết định tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu của pháp nhân thương mại; tổ chức thi hành cưỡng chế tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu của pháp nhân thương mại; huỷ Quyết định tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu của pháp nhân thương mại; trình tự, thủ tục mở niêm phong để bàn giao tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu của pháp nhân thương mại.

- Chương III. Bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế gồm 04 điều (Điều 33 và Điều 36), quy định về: Các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế; chuyển việc thi hành quyết định cưỡng chế để bảo đảm thi hành; xác định chi phí cưỡng chế; tạm ứng, hoàn trả và thanh toán chi phí cưỡng chế.
- Chương IV. Điều khoản thi hành gồm 02 điều (Điều 37 và Điều 38), quy định về: Hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành.
V. THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ XEM XÉT, THÔNG QUA

Thời gian dự kiến đề nghị Chính phủ xem xét thông qua tháng 10/2019

VI. NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Nguồn lực và điều kiện bảo đảm thi hành Nghị định được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.
VII. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Công an đã tuân thủ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định khác có liên quan, cụ thể như sau:

1. Ngày 29/8/2019, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6608/QĐ-BCA về việc thành lập Tổ biên tập dự thảo Nghị định.

2. Bộ Công an đã nghiên cứu, rà soát hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan để xây dựng đề cương, dự thảo Nghị định; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan để xây dựng dự thảo Nghị định.

3. Bộ Công an đã tổ chức các cuộc họp Tổ biên tập để triển khai việc soạn thảo dự thảo Nghị định, nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định do Cơ quan thường trực Tổ biên tập chuẩn bị theo đúng quy trình, nguyên tắc, quy định.

4. Dự thảo Nghị định đã được Bộ Công an gửi xin ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an; gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp ý kiến tham gia, Bộ Công an đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Thông tư gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

5. Bộ Công an đã nghiên cứu, xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại chấp hành án.
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, V03.
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